MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 9
I. KHUNG MA TRẬN 
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1 sau khi học xong
+ Mở đầu
+ Chủ đề 1: Năng lượng cơ học
+ Chủ đề 2: Ánh sáng
+ Chủ đề 5: Năng lượng và cuộc sống
+ Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nguyên liệu
+ Chủ đề 8: Ethylic alcohol và acetic acid
+ Chủ đề 9: Lipid – Carbohydrate – Protein – Polymer
+ Chủ đề 11: : Di truyền từ bài 33 đến bài 37
- Thời gian làm bài: 90 phút. 
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận). 
- Cấu trúc: 
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao. 
+ Phần trắc nghiệm: 3,0 điểm, gồm 12 câu hỏi ở mức độ nhận biết. 
+ Phần tự luận: 7,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 3,0 điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm) 

 









MA TRẬN

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu TN/
Tổng số ý TL
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1. Mở đầu 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	2. CĐ 1: Năng lương cơ học
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	3. CĐ 2: Ánh sáng
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	2
	1
	2

	4. CĐ 5: Năng lượng và cuộc sống
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	0,75 

	5. CĐ 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nguyên liệu
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,75

	6. CĐ 8: Ethylic alcohol và acetic acid
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1,25

	7. CĐ 9: Lipid – Carbohydrate – Protein - Polymer
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	2
	1
	1,75

	8. CĐ 11: Di truyền
Từ bài 33 đến bài 37
	
	4
	1
	
	1
	
	
	
	2
	4
	2,5

	Số câu TN/ Số ý TL
(Số YCCĐ)
	2
	12
	4
	
	2
	
	1
	
	9
	
	

	Điểm số
	1,0
	3,0
	3,0
	
	2,0
	0
	1,0
	0
	7,0
	3,0
	10,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm



BẢN ĐẶC TẢ
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	Mở đầu

	
	Nhận biết
	- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9.
	
	2
	
	C1, C2

	Năng lượng cơ học

	- Động năng và thế năng
- Cơ năng
- Công và công suất
	Nhận biết
	- Viết được biểu thức tính động năng của vật.
- Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất.
	1
	
	
	C16a

	Ánh sáng
	

	- Sự khúc xạ
- Lăng kính – Sự tán sắc – Màu sắc
- Sự phản xạ toàn phần
- Thấu kính
- Kính lúp
	Nhận biết
	- Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
	
	1
	
	C3

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng Mặt Trời qua lăng
	1
	
	
	C17a

	
	Vận dụng cao
	- Giải bài tập nâng cao về thấu kính hội tụ: VD: dịch chuyển thấu kính, ghép thấu kính
	1
	
	
	C17b

	Năng lượng và cuộc sống

	- Vòng năng lượng trên Trái Đất
- Năng lượng hoá thạch
- Năng lượng tái tạo
	Nhận biết
	- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ sóng biển, năng lượng từ dòng sông).
	
	1
	
	C4

	
	Thông hiểu
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có thể gây ô nhiễm môi trường.
	1
	
	
	C16b

	Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nguyên liệu

	- Giới thiệu về chất hữu cơ
- Hydricarbon. Alkane
- Alkene
- Nguồn nhiên liệu
	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ. 
– Trình bày được ứng dụng làm nhiên liệu của alkane trong thực tiễn.
- Nêu được tính chất vật lí của ethylene.
	3
	
	
	C5,C6,C7

	Ethylic alcohol và acetic acid

	- Ethylic alcohol
- Acetic acid

	Thông hiểu
	– Trình bày được tính chất hoá học của ethylic alcohol: phản ứng cháy, phản ứng với natri. Viết được các phương trình hoá học xảy ra. Giải một số bài tập đơn giản về ethylic alcohol
	1
	
	C14
	

	Lipid – Carbohydrate – Protein - Polymer

	- Lipid (lipid) và chất béo
- Carbohydrate (cacbohiđrat).
 Glucose (glucozơ) và saccharose (saccarozơ).
- Tinh bột và cellulose (xenlulozơ)
- Protein
- Polymer (polime)
	Nhận biết 
	- Nêu được tính chất hóa học của chất béo (phản ứng xà phòng hóa) 
- Nêu được khái niệm polymer, monomer, mắt xích…, cấu tạo, phân loại polymer (polymer thiên nhiên và polymer tổng hợp).
	1
	1
	C15a
	C8

	
	Vận dụng 
	- Nhận biết được các loại lương thực, thực phẩm giàu tinh bột và biết cách sử dụng hợp lí tinh bột
	1
	
	
	C15b

	Di truyền (Từ bài 33 đến bài 37)

	- Khái niệm di truyền, biến dị
- Gene
- Bản chất hoá học của gene 
- Đột biến gene
- Quá trình tái bản DNA
- Quá trình phiên mã
- Quá trình dịch mã
- Từ gene đến tính trạng
- Khái niệm nhiễm sắc thể
- Cấu trúc nhiễm sắc thể 
- Đặc trưng bộ nhiễm sắc thể
- Bộ nhiễm sắc thể: lưỡng bội, đơn bội  
- Đột biến nhiễm sắc thể
- Nguyên phân 
- Giảm phân
	Nhận biết 
	– Nêu được khái niệm di truyền, khái niệm biến dị.
- Mô tả sơ lược quá trình tái bản DNA
- Nêu được khái niệm bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội
- Nêu được khái niệm nguyên phân.
	
	4
	
	C9, C10, C11, C12

	
	Thông hiểu
	– Dựa vào sơ đồ, nêu được mối quan hệ giữa DNA – RNA – protein – tính trạng thông qua phiên mã, dịch mã và ý nghĩa di truyền của mối quan hệ này.
	1
	
	13a
	

	
	Vận dụng
	– Trình bày được các ứng dụng và lấy được ví dụ của nguyên phân và giảm phân trong thực tiễn.
	1
	
	13b
	




ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Dụng cụ này có tên gọi là gì?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_795.png]
A. Lăng kính.	  B. Đèn laser.	    C. Thấu kính.	       D. Gương phẳng.
Câu 2: Bộ ống dẫn thủy tinh các loại được dùng để
A. lắp ráp các ống thủy tinh.			B. lắp ráp các bộ thí nghiệm.
C. lắp ráp các bình chứa hóa chất.		D. lắp ráp các dụng cụ thủy tinh.
Câu 3. Chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ, chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính 
A. là chùm sáng phân kì.                                  B. hội tụ tại tiêu cự của thấu kính.
C. hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.             	  D. là chùm sáng song song.
Câu 4. Kết luận nào sau đây không phải là ưu điểm của năng lượng gió? 
A. Không gây ô nhiễm môi trường.    		  B. Có công suất rất lớn.
C. Không tốn nhiên liệu. 				  D. Thiết bị gọn nhẹ.                                      
Câu 5: Alkane được sử dụng chủ yếu để làm
A. thuốc trừ sâu.			B. nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.	
C. phân bón.				D. nguyên liệu sản xuất thuốc.
Câu 6: Đâu là tính chất vật lý cơ bản của ethylene khi ở nhiệt độ thường?
A. Ethylene là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.          	 
B. Ethylene là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.          		
C. Ethylene là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, không tan trong nước.          		 
D. Ethylene là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.          
Câu 7: Hợp chất hữu cơ là
A. hợp chất của carbon ( trừ một số hợp chất vô cơ như: CO, CO2, H2CO3 muối carbonate…).
B. hợp chất của carbon với hydrogen.
C. hợp chất của carbon với hydrogen và oxygen.
D. tất cả các hợp chất của carbon.
Câu 8: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được
A. glycerol và muối của một acid béo.		B. glycerol và acid béo.
C. glycerol và acid hữu cơ.			D. glycerol và muối của các acid béo.
Câu 9: Hiện tượng cá thể được sinh ra trong cùng một thế hệ có những đặc điểm khác nhau và khác với các cá thể ở thế hệ trước được gọi là
A. biến đổi.		B. di truyền.		C. biến dị.		D. di truyền và biến dị.
Câu 10: Quá trình tái bản DNA được thực hiện theo nguyên tắc
A. bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu.
B. bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
C. khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.
D. bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.
Câu 11: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là bộ nhiễm sắc thể chứa bao nhiêu nhiễm sắc thể của mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng?
A. 1                                  B. 4                   	        C. 3        		             D. 2
Câu 12: Giảm phân diễn ra ở
A. tế bào sinh dưỡng. 				B. tế bào mần sinh dục.
C. tế bào sinh dục trưởng thành.        		D. tế bào sinh dục.

Phần II. Tự luận (7,0 điểm)  
Câu 13 (1,5 điểm) 
a. Dựa vào hình dưới đây, phân tích mối quan hệ của DNA và tính trạng.
[image: ]
b. Quan sát hình sau, nêu cơ sở khoa học của phương pháp tạo ra cây bưởi B và C.
[image: ]
Câu 14 (1,25 điểm) 
Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam ethylic alcohol trong không khí 
a. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
b. Tính thể tích khí CO2 sinh ra ở đkc 
c. Tính nhiệt lượng toả ra biết rằng 1 mol ethylicalcohol cháy hoàn toàn sẽ toả ra 1368 kJ
Câu 15 (1,5 điểm)
a. Phân loại các vật thể sau theo nguồn gốc polymer: Bút bi, gạo, thước kẻ, len lông cừu, áo mưa, tơ tằm 
b. Dựa vào khuyến nghị nêu trong bảng dưới đây, tính lượng carbohydrate cần dùng trong một tháng của một học sinh lớp 9 (15 tuổi). 
[image: ]

Câu 16 (1,0 điểm)
a. Nêu biểu thức tính động năng vật và thế năng của vật ở gần mặt đất. 
b. Lấy ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch có thể gây ô nhiễm môi trường.
Câu 17 (1,75 điểm)
a. Khi quan sát dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy các viên pha lê có nhiều màu sắc. Vì sao lại có hiện tượng như vậy?
b. Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 1 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm (A nằm trên trục chính), vật cách thấu kính 36 cm. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao ảnh. 

































HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	C1 
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11
	C12

	Đ/A
	C
	B
	D
	C
	B 
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	D





Phần II. Tự luân (7,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	ĐIỂM

	Câu 13
(1,5 điểm)
	a. 
- Trong quá trình phiên mã, trình tự các nucleotide trên mạch đơn của gene (DNA) quy định trình tự các nucleotide trên mRNA.
- Trong quá trình dịch mã, trình tự các nucleotide trên mRNA quy định trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide. 
- Chuỗi polypeptide hoàn thiện cấu trúc hình thành nên phân tử protein thực hiện chức năng, từ đó biểu hiện ra tính trạng. 
→ Như vậy, có thể khẳng định gene (DNA) quy định tính trạng 
	
0,25


0,25

0,25

0,25

	
	- Cây bưởi B được tạo ra bằng phương pháp chiết cành từ cây bưởi A → Cơ sở khoa học của phương pháp tạo ra cây bưởi B là quá trình nguyên phân (các tế bào từ cành chiết nguyên phân liên tiếp để tạo ra cây mới có đặc tính giống cây gốc ban đầu).
- Cây bưởi C được tạo ra bằng phương pháp trồng bằng hạt của cây bưởi B mà hạt bưởi được tạo ra từ quá trình thụ phấn của hạt phấn và noãn trong bầu nhụy → Cơ sở khoa học của phương pháp tạo ra cây bưởi C là quá trình giảm phân và thụ tinh.
	
0,25





0,25

	Câu 14 (1,25 điểm)
	a. C2H5OH   +   3O2          t0          2CO2   +   3H2
	 0,25

	
	b. nC2H5OH    =   = 0,3 mol
Theo phương trình phản ta có:
nCO2 = 2nC2H5OH = 2. 0,3 = 0,6 mol
Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là:
VCO2 = 0,6.24,79 = 14,874 lít.
	0,25

0,25

0,25

	
	c. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam ethylic alcohol là:
Q = 0,3.1368 = 410,4 kJ
	

0,25

	Câu 15
(1,5 điểm)
	a. 
- Polymer thiên nhiên: Gạo, len lông cừu, tơ tằm
- Polymer tổng hợp: Bút bi, thước kẻ, áo mưa 
	
0,25
0,25

	
	b.
* Đối với nam (15 tuổi)
- Lượng carbohydrate tối thiểu cần trong 1 tháng là: 
400.30 = 12000 (gam)
- Lượng carbohydrate tối đa có thể nạp vào trong 1 tháng là: 
440.30 = 13200 (gam)
→ Lượng carbohydrate cần ăn trong 1 tháng dao động từ 12000 – 13200 gam.
* Đối với nữ (15 tuổi)
Lượng carbohydrate tối thiểu cần trong 1 tháng là: 
330.30 = 9900 (gam)
Lượng carbohydrate tối đa có thể nạp vào trong 1 tháng là: 
370.30 = 11100 (gam)
→ Lương carbohydrate cần ăn trong 1 tháng dao động từ 9900 – 11100 gam.
	



0,5





0,5

	Câu 16
(1,0 điểm)
	a. 
- Biểu thức tính động năng của vật:
Wđ  m.v2
- Biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất:
Wt  Ph
	

0,25


0,25

	
	b.
- Khi đốt nhiên liệu hóa thạch, chúng thải ra nhiều chất thải độc hại như benzen, formaldehyde.
- Đốt khí tự nhiên thải khí cacbon dioxide, nito oxit, …. gây hiệu ứng nhà kính.
	
0,25

0,25

	Câu 17
(1,75 điểm)
	a. Khi quan sát dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy các viên pha lê có nhiều màu sắc vì ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng khi đi qua pha lê bị tán sắc ánh sáng thành các màu sắc khác nhau tạo ra các màu sắc rực rỡ.
	
0,75

	
	b.
[image: ]
 (
S
)A'B'F'       OIF' 
    (1)
 (
S
)ABO       A'B'O
    (2) 
Có OI = AB   (3)
Từ (1); (2) và (3)
     (4)
   Thay số vào (4) ta có   
· OA' = 18 cm
Thay số vào (2) A'B' = 0,5cm.
	


0,25





















0,5






0,25


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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Bang 27.1. Nhu céu niéng luong va carbohydrate
Khuyén ngh trong mot ngay
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